
Số TT Mã môn thi Số chứng chỉ Họ và tên
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Đơn vị công tác Ghi chú

1 GS01
Nguyễn Dư Huy 

Hoàng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty Cổ phần 

AFC Nguyên Linh
Cấp mới

2 DG01 Phạm Quốc Huy Định giá xây dựng III

Công ty TNHH TV 

TK Xây dựng Minh 

Tâm KG

Cấp mới

3 GS02 Lê Duy Hùng

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Xí Nghiệp Dịch vụ 

Điện lực Kiên Giang
Cấp mới

4 PLGS KIG-00076063 Nguyễn Xuân Hạ
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Xí Nghiệp Dịch vụ 

Điện lực Kiên Giang
Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

6 QLDA KIG-00105316
Vũ Nguyễn Minh 

Hoàng
Quản lý dự án II 

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

PLDG KIG-00073394
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLTK KIG-00041476
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLTK KIG-00041476
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLTK KIG-00041476
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-00041476
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

9 KS01 Ngô Xuân Cường
Khảo sát Địa chất 

công trình
III

Công ty TNHH Đo 

đạc xây dựng thương 

mại Toàn Gia Phát

Cấp mới

PLDG KIG-00055947
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

5 Nguyễn Nhật Tân
Công ty TNHH Nhân 

Việt Tín Kiên Giang

Công ty TNHH MTV 

Tấn Duy Linh

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Minh Tâm - 

KG

Chiêm Minh 

Vương

Nguyễn Minh 

Tâm
8

10

7

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Nguyễn Văn Tám



DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

12 GS10
Trần Trung 

Phong

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Cấp mới

13 DG01
Lương Bùi Trọng 

Trí
Định giá xây dựng III

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Cấp mới

14 GS01
Trương Thanh 

Nam

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

15 PLDG KIG-00068356 Đỗ Thành Danh
PL Định giá Xây 

dựng
II

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Chuyển đổi

PLGS KIG-00055936
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00055936
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00063387
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00063387
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00063387 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLDG KIG-00063387
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

18 PLDG KIG-00055950 Lưu Văn Hiếu
PL Định giá Xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần 

năng lượng Viễn 

Đông

Chuyển đổi

PLGS KIG-00071715
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00071715
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

11

16
Nguyễn Minh 

Trường Giang

Lê Hoàn Long
BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá

Ngô Văn Cận
BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
17

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

19

20

Nguyễn Văn 

Suông

Nguyễn Hồ Lê 

Thư

Công ty TNHH Xây 

dựng Nam Đảo



21 KS02 Nguyễn Thế Hợp Khảo sát Địa hình II

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý Dự án 

Mặt Trời (Sun PMC)

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

PLQLDA KIG-00067924 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLTK KIG-00067924
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00067924
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

PLQLDA KIG-00053693 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Công ty TNHH Xây 

dựng Nam Đảo

22 Phan Quốc Bảo

23

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý Dự án 

Mặt Trời (Sun PMC)

Công ty TNHH Xây 

dựng Nam Đảo

Công ty TNHH Xây 

dựng Dân dụng Phú 

Quốc

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý Dự án 

Mặt Trời (Sun PMC)

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý Dự án 

Mặt Trời (Sun PMC)

Hồ Nhật Trường

Công ty TNHH Xây 

dựng Dân dụng Phú 

Quốc

Công ty Cổ phần 

Xhome Kiên Giang

Vũ Hồng An

Trần Xuân 

Khương

Lê Hưng Lộc

Nguyễn Văn Huy

24

25

26

27

28

29

Võ Cao Nguyên

Giáp Việt Minh



TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

31 GS01 Đỗ Công Hớn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
CN Công ty Viettel 

Kiên Giang
Cấp mới

32 GS01 Mã Minh Thiện

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
CN Công ty Viettel 

Kiên Giang
Cấp mới

PLQLDA KIG-00055937 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLDG KIG-00055937
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

34 PLDG KIG-00041444 Lê Quang Bảo
PL Định giá Xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

36 PLGS KIG-00055942 Nguyễn Hải Âu
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Chuyển đổi

37 KS02 Đỗ Thanh Bình Khảo sát Địa hình III Thí sinh tự do Cấp mới

PLGS KIG-00008367
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

39 GS10 Cao Hoàng Anh
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Thí sinh tự do Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD 

TP Rạch Giá

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT Kiên Giang

CN Công ty Viettel 

Kiên Giang

35
Nguyễn Văn 

Toàn

Nguyễn Thị 

Phiếu
30

38

33

Công ty TNHH 

TVXD Hồng Phát 

Kiên Giang

Dương Thanh 

Cường

Mã Anh Tài



40 GS01 Đoàn Phước Hiếu

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

PLQLDA KIG-00067911 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00067911
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

45 PLGS KIG-00008366 Trần Ngọc Châu
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế xây 

dựng Hiện Đại

Chuyển đổi

46 TK03 Trần Thiện Đan

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Tiến 

Hưng

Cấp mới

47 DG01 Phù Chí Công Định giá xây dựng II

BQL Dư án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

48 PLTK KIG-00063381
Huỳnh Thanh 

Hoàng

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

KG

Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Phan Minh Thống

Danh Thẳng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Công ty TNHH MTV 

TVXD Hoa Đông

Công ty TNHH XD 

Bảo Tín KG

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

42

43

44

49

50

Dương Quang 

Hiếu Trung

Lâm Gia Kỳ

Trịnh Sua

Nguyễn Minh 

Hiếu

41

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang



QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLGS KIG-00058454
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058454
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058454
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058454
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00069912
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00069912
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00069912
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00069912
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

56 DG01 Phan Hiền Nhân Định giá xây dựng III
BQL Dự án ĐTXD 

Gò Quao
Cấp mới

57 DG01
Nguyễn Văn 

Tuấn
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXD Hiện Đại
Cấp mới

58 GS01 Trương Vĩnh Thế

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phú Cường 

Kiên Giang

Cấp mới

59 GS01 Lưu Văn Nhu

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phú Cường 

Kiên Giang

Cấp mới

60 GS01 Cao Quốc Toàn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phú Cường 

Kiên Giang

Cấp mới

Lương Ngọc 

Phúc

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

BQL Dư án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Công ty TNHH Xây 

dựng Nguyễn Lê 

Viên

Thí sinh tự do54

55
Trần Đỗ Quốc 

Phong

Đàm Văn Chiều

51

52

53
Viên Hoàng 

Thiện

Trương Thanh 

Hải

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng CIC 

Nam Việt



61 GS01 Phạm Ngọc Anh

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phú Cường 

Kiên Giang

Cấp mới

62 PLTK BAL-00067520
Nguyễn Hữu 

Thoại

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty TNHH 

Trung Tín Hảo
Chuyển đổi

63 PLTK BAL-00067521
Nguyễn Tôn 

Huân

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Xí nghiệp Dịch vụ 

Điện lực Kiên Giang
Chuyển đổi

64 GS01 Dương Chí Hùng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần Xây 

dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

PLTK KIG-00024929
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00024929
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Cấp mới

PLDG
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

67 TK04
Trương Hoàng 

Nhu

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

68 QLDA Quách Trung Huy Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

69 QLDA Trần Nhật Minh Quản lý dự án II

Trung tâm phát triển 

quỹ đất, Sở tài 

nguyên và môi 

trường

Cấp mới

PLGS KIG-00072480
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00072480
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00072480
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00072480
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-00003952
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

65

66

70

Bùi Văn Khương

Nguyễn Thanh 

Tú

Võ Trần Long

Nguyễn Văn Vũ71

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang



PLGS KIG-00003952
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00003952
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

72 KS02 Đỗ Nhật BiL Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH MTV 

TVXD Tiến Quang 

Đăng

Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

75 PLQLDA KIG-00055941
Huỳnh Đăng 

Khoa
PL Quản lý dự án II

BQL Dư án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Chuyển đổi

76 QLDA
Nguyễn Trọng 

Đức
Quản lý dự án III

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá
Cấp mới

77 DG01
Huỳnh Trung 

Hậu
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH xây 

lắp điện Hà Hưng 

Thịnh

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

80 GS10
Nguyễn Xuân 

Dương

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

Trường Phát
Cấp mới

81 GS10 Danh Lạc
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Nam Việt

Cấp mới

79

73

74

78

Bùi Việt Tân

Nguyễn Văn Vũ

Nguyễn Văn 

Bồng

Hồ Thuận Quang

Nguyễn Minh 

Tường

71

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

BQL Dự án ĐTXD 

khu vực Phú Quốc

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng BTN

Công ty TNHH xây 

lắp điện Hà Hưng 

Thịnh

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng BTN



GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

83 GS01 Mã Anh Hùng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

Cấp mới

84 PLGS KIG-00069928
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

87 PLQLDA KIG-00038013 Đỗ Hữu Trung PL Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II Cấp mới

89 PLDG KIG-00074247
Hồ Thị Thanh 

Thảo

PL Định giá Xây 

dựng
III

Công ty TNHH Xây 

dựng Nam Đảo
Chuyển đổi

90 GS01 Trần Nhật Thái

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

91 GS01 Thái Định

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt trời

Cấp mới

92 DG01
Nguyễn Thị 

Phương
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt trời

Cấp mới

Nguyễn Sỹ Kỳ88

82

Bùi Hoài Duy85

86

Chiêm Huỳnh 

Kiệt

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Nam Việt

Thí sinh tự do

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Nguyễn Anh 

Tuấn

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt trời



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

94 DG01 Trần Thị Hiền Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Mặt 

trời Phú Quốc
Cấp mới

95 DG01 Nguyễn Thị Sen Định giá xây dựng III Thí sinh tự do Cấp mới

PLQLDA KIG-00062224 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

97 KS02 Đỗ Xuân Hải Khảo sát Địa hình II

Công ty TNHH Tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt trời

Cấp mới

PLDG KIG-00067926
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

PLGS KIG-00067926
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00067926 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLDG KIG-00067927
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

100 GS01 Huỳnh Hữu Lộc

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH TM 

DV Tín Nghĩa
Cấp mới

101 KS02 Lê Văn Kiệt Khảo sát Địa hình III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

PLGS KIG-00082120
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00082120
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00082120
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-00082120
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

Dương Thị Bích 

Trâm

Đặng Danh Tú

Phan Anh Tú

Nguyễn Bá Chức

Võ Thanh Phú

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Công ty TNHH xây 

dựng DD Phú Quốc

93

Công ty TNHH xây 

dựng dân dụng Phú 

Quốc

Công ty TNHH xây 

dựng DD Phú Quốc

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

96

98

99

102



103 TK04
Phan Phương 

Nam

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

104 GS06 Trịnh Hòa Phú
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

105 GS06 Trần Thanh Sang
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

107 GS01 Phạm Minh Đức

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

108 GS10
Trang Hoàng 

Dũng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Cấp mới

109 QLDA Dương Thái Duy Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

Công ty TNHH MTV 

377 Kiên Giang

114 Trần Quốc Lợi

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiên 

Giang

113 Danh Soái

112 Trần Văn Sự

Công ty TNHH Năng 

lượng và xây dựng 

Thành Đạt

111 Trần Phiên Anh

106 Nguyễn Hữu Quí

Hưng Tấn Đạt

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Nguyễn Hồng Trung

Công ty TNHH Năng 

lượng và xây dựng 

Thành Đạt

110

Công ty TNHH Năng 

lượng và xây dựng 

Thành Đạt



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

115 KS02 Trần Anh Kim Khảo sát Địa hình III

Trung tâm kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

116 KS02
Lê Trần Thái 

Bình
Khảo sát Địa hình III

Trung tâm kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

117 KS02 Đỗ Văn Phong Khảo sát Địa hình III

Trung tâm kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

119 GS01
Nguyễn Trường 

An

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần Bất 

Động Sản Kiên 

Giang

Cấp mới

PLGS KIG-00055949
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00055949
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00055949
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00055949 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058441
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058441
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058441
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00058441
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00058441
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00067917
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00067917
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00063400
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00063400
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00063400
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

Công ty TNHH Xây 

dựng An Kiên Đạt
123 Huỳnh Văn Phúc

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá

122
Nguyễn Đức 

Thuận

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Hà Tiên

121 Đào Minh Bằng

Thí sinh tự do

120 Trần Xuân Hoàng
BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá

118
Phạm Hoàng 

Minh

114 Trần Quốc Lợi

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiên 

Giang



PLGS KIG-00063400
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00063400
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLTK KIG-00063400
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-00063400
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-0062227
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

TK02
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình
II Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II Cấp mới

PLTK KIG-00048749
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00048749
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00048749
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00062229
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00062229
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00062229
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00078838
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00078838
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00078838
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

130 GS01
Nguyễn Văn 

Quang Hạ

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 

DSB

Cấp mới

131 TK09 Vũ Công Thành
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 

DSB

Cấp mới

132 PLGS KIG-00063380 Phan Hoàng Hà
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị 

Kiên Giang

Chuyển đổi

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Thanh Ngọc

129
Nguyễn Phục 

Thiện

Công ty TNHH MTV 

377 Kiên Giang

128
Võ Văn Thẩm 

Em

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Thanh Ngọc

127
Nguyễn Thanh 

Trong

Công ty TNHH MTV 

377 Kiên Giang

126
Nguyễn Duy 

Huỳnh

Công ty TNHH MTV 

377 Kiên Giang

125
Nguyễn Thị Mỹ 

Hằng

Công ty TNHH Xây 

dựng An Kiên Đạt

124
Nguyễn Thanh 

Bình

Công ty TNHH MTV 

377 Kiên Giang

123 Huỳnh Văn Phúc



133 PLGS KIG-00075689 Lê Phước Thiện
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị 

Kiên Giang

Chuyển đổi

PLGS KIG-00069921
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00069921
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLTK KIG-00062207
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLDG KIG-00062207
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

136 GS01 Đặng Trọng Đức

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị 

Kiên Giang

Cấp mới

137 GS01 Lê Duy Tân

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Dịch vụ Bưu 

điện Kiên Giang

Cấp mới

138 GS02 Trần Hoàng Nhân

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Dịch vụ Bưu 

điện Kiên Giang

Cấp mới

139 QLDA Nguyễn Duy Tản Quản lý dự án III

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Kiên Giang

Cấp mới

140 GS02
Nguyễn Thanh 

Lâm

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty TNHH MTV 

Vận Tải Khang Hy
Cấp mới

141 GS02 Hồ Văn Tây

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty TNHH MTV 

Vận Tải Khang Hy
Cấp mới

142 GS02 Bùi Văn Chung

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty TNHH MTV 

Vận Tải Khang Hy
Cấp mới

143 GS02 Võ Duy Tân

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty TNHH MTV 

Vận Tải Khang Hy
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

PLGS KIG-00058443
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị 

Kiên Giang

144 Tạ Văn Đức

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

135 Phạm Văn Đông

134 Trần Đình Thái

Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị 

Kiên Giang



GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

145 TK11
Nguyễn Thị Thuý 

Phượng

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

146 KS02 Ngô Xuân Cường Khảo sát Địa hình II

Trung tâm kỹ thuật 

Tài nguyên và môi 

trường 

Cấp mới

147 DG01
Huỳnh Thanh 

Tùng
Định giá xây dựng III

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

149 GS01 Dương Văn Hạnh

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

Nguyễn Đặng Kiên 

Giang

Cấp mới

PLTK KIG-00055930
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00055930
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

152 PLGS KIG-00069412
Lưu Nguyễn Nhật 

Hưng

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Nam 

Việt

Chuyển đổi

153 GS10
Dương Thị Tiết 

Muội

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

155 KS02 Trần Quốc Sử Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương
Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Cấp mới

Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương

157 Danh Hoàng Sa
Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương

156 Danh Văn Minh

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

154
Huỳnh Kim 

Chung

Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương

151 Trần Việt Xuyên

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

150 Huỳnh Văn Đê
Công ty TNHH 

Trường Phát

148 Hình Thành Nhân

144 Tạ Văn Đức

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Kiên 

Giang



TK13

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III Cấp mới

158 DG01 Hoàng Đình Châu Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV 

Việt Quốc Thịnh
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

164 TK03
Nguyễn Thanh 

Hoàng

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

III

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Toàn 

Thịnh

Cấp mới

165 GS01 Trịnh Ngọc Kiên

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH MTV 

Kiên Nam Tiến
Cấp mới

166 QLDA Nguyễn Hoàng Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Kiên 

Giang

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

169 PLGS KIG-00071703 Cao Đình Chiến
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

Chuyển đổi

170 PLGS KIG-00067715 Danh Nhận
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty TNHH TV 

Đức Nguyễn
Chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Xây dựng Đảo 

Ngọc

168 Danh Sang

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Toàn 

167
Nguyễn Trung 

Minh

BQL Dự án ĐTXD 

thành phố Rạch Giá

163 Võ Thành Nam

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

162 Trần Văn Thừa

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Toàn 

Thịnh

161 Trần Thanh Hoài

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

160 Trần Quang Bình
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

159 Bùi Văn Thanh

157 Danh Hoàng Sa
Công ty TNHH ĐT 

ĐĐ Đông Dương



171 GS10 Hoàng Anh
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển Hạ 

tầng Kiên Giang

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

173 PLGS KIG-00029277 Lê Văn Vũ
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Tân Hiệp
Chuyển đổi

174 QLDA
Lê Huỳnh Minh 

Thế
Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư 

xây dựng Kiên Giang

Cấp mới

175 QLDA
Dương Xuân 

Bách
Quản lý dự án III Thí sinh tự do Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

177 PLTK KIG-00063383 Nhâm Chấn Minh
PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiên 

Giang

Chuyển đổi

PLTK KIG-00048755
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00048755
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00048755
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

181 PLQH KIG-00062222
Hàng Phương 

Trúc

PL Thiết kế quy 

hoạch
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư xây dựng 

DSB Kiên Giang

Chuyển đổi

182 TK09
Dương Thị Thanh 

Phượng

Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Thí sinh tự do Cấp mới

Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo 

Minh 

180
Lương Quang 

Thái

Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo 

Minh 

179
Huỳnh Hoàng 

Khải

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiên 

Giang

178
Nguyễn Hoài 

Phong

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Kiên 

Giang

176 Trần Quốc Nam

172 Ngô Văn Hệ

Công ty TNHH TV 

ĐTXD Công Tiến 

Phát



PLGS KIG-00072475
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00072475
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

184 GS02
Nguyễn Thái 

Quốc

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Xây dựng 

Quê Hương
Cấp mới

185 GS02 Lê Văn Dạn

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Xây dựng 

Quê Hương
Cấp mới

186 GS10 Vũ Duy Linh
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH Gia 

Huy Phú
Cấp mới

187 GS01 Vũ Hoàng Việt

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH Gia 

Huy Phú
Cấp mới

188 GS01 Trần Văn Ly

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH Gia 

Huy Phú
Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

190 TK09 Trịnh Sơn Hải
Thiết kế Kết cấu 

công trình
II

Công ty TNHH Gia 

Huy Phú
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
II Cấp mới

PLGS KIG-00041459
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới
Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành
195

Nguyễn Văn 

Thanh

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

194 Trần Văn Chiếm
Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

193 Trần Quốc Toàn

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

192 Lê Duy Chung
Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

191
Quách Thanh 

Sang

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

189 Trần Minh Nhựt
Công ty TNHH Gia 

Huy Phú

183 Hoàng Kiên Hải



PLKS KIG-00041461
PL Khảo sát xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00062208
PL Thiết kế xây 

dựng
III Chuyển đổi

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLTK KIG-00041452
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00041452
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLTK KIG-00041455
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00041455
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

201 GS01
Danh Công 

Khánh

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

Nguyễn Đặng Kiên 

Giang

Cấp mới

PLDG KIG-00062226
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00062226 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00062226
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Chuyển đổi

203 PLTK KIG-00063385
Nguyễn Thái 

Hùng

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng CIC 

Kiên Giang

Chuyển đổi

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

TK03

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS01
Khảo sát Địa chất 

công trình
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng và 

dịch vụ Trung Tín

205
Đặng Văn 

Thường

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

204
Nguyễn Ngọc 

Tường

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng và 

dịch vụ Trung Tín

202 Hứa Minh Sái

Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo 

Minh 

200
Ngô Trường 

Giang

Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo 

Minh 

199 Đặng Tấn Hoà

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

198 Võ Văn Hùng
Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

197 Ngô Văn Xuyên

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

196
Nguyễn Minh 

Khúc

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành

195
Nguyễn Văn 

Thanh



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

PLQLDA KIG-00109257 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLDG KIG-00067705
PL Định giá Xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00067705 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

208 GS01
Nguyễn Huỳnh 

Nam

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty Cổ phần 

AFC Nguyên Linh
Cấp mới

209 PLGS KIG-00071461 Tạ Trung Ẩn
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Tân Hiệp
Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00029308 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLGS KIG-00029308
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

PLGS KIG-00029308
PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Chuyển đổi

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

210 Lê Thành Tâm
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Tân Hiệp

207
Nguyễn Chí 

Nguyện

206 Lê Hoàng Phúc
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng


